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TÓM TẮT

Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, 65 bệnh nhân beta - thalassemia từ 10 tuổi trở lên đang điều trị tại Viện huyết học - truyền máu Trung ương đã được nghiên cứu các dấu hiệu chẩn đoán hình ảnh như chụp X Quang, đo mật độ xương, chụp cộng hưởng từ gan. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong nghiên cứu là 10 tuổi, cao tuổi nhất là 60 tuổi. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 24,2±12,5 tuổi. Bệnh nhân nam giới chiếm 55,4%. Đa số bệnh nhân ở thể bệnh trung bình (75,4%). Bệnh nhân bị giảm mật độ xương đùi chiếm 44,6%; loãng xương đùi chiếm 43,1%; bệnh nhân bị giảm mật độ xương cột sống thắt lưng chiếm 32,3%; loãng xương cột sống thắt lưng chiếm 61,5%. Bệnh nhân bị bất thường xương sọ, xương bàn ngón tay, xương bàn ngón chân, xương sườn và xương cánh tay chiếm tỷ lệ lần lượt là 67,7%; 75,4%; 78,5%; 61,5%; 67,7%. Tỷ lệ bệnh nhân có độ tập trung sắt ở gan (LIC) mức độ nặng chiếm 78,5%; mức độ vừa chiếm 12,3%. Nồng độ ferritin và LIC có tương quan thấp đồng biến với R=0,285 (R2 = 0,081) (p<0,05).

SUMMARY

CHARACTERISTICS OF IMAGING DIAGNOSIS IN TREATMENT FOR THALASSEMIA PATIENTS AT NATIONAL INSTITUTE OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION
By cross-sectional descriptive study, 65 patients with beta - thalassemia aged 10 years and over being treated at National Institute of Hematology and Blood Transfusion has been studied for signs of imaging diagnosis such as X-rays, bone density measure, liver MRI. Study results showed that the youngest patient in the study was 10 years old; the oldest is 60 years old. Mean age of patients was 24.2 ± 12.5 (age). Rate of male patients is 55.4%. Most patients are moderate thalassemia (75.4%). Rate of patients with femur density decrease is 44.6%; accounting for 43.1% of osteoporosis thigh; Patients with decreased bone mineral density of the lumbar spine account for 32.3%; lumbar spine bone loss accounts for 61.5%. Patients with abnormal skull, fingers bones, toes bones, ribs and humerus respectively is 67.7%; 75.4%; 78.5%; 61.5%; 67.7%. The percentage of patients with liver iron concentration (LIC) accounted for 78.5% severity; 12.3% moderate. Concentration of ferritin and LIC have low correlation with R = 0.285 covariates (R2 = 0.081) (p <0.05).
